Mẫu số 01 - 05/LPTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

---------------------------------------------

	I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:

	1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:

	

	2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

	II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

	1. Đất:

	1.1 Địa chỉ thửa đất:

	

	1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

	1.3. Mục đích sử dụng đất:

	1.4. Diện tích (m2):

	1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):

	a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

	Địa chỉ người giao QSDĐ:

	b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....

	1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

	2. Nhà:

	2.1. Cấp nhà:                   
	Loại nhà:
	

	2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

	2.3. Nguồn gốc nhà:

	a) Tự xây dựng:

	     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

	b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

	- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....

	2.4. Giá trị nhà (đồng):

	3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):

	

	

	4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):

	 

	5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

	-

	-

	-

	-

	Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.

	
	Ngày .... tháng .... năm 200...

	
	CHỦ TÀI SẢN

	
	Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

	Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 


Mẫu số 01a - 05/LPTB
	Cục Thuế...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Chi cục Thuế.............
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------


TỜ KHAI VÀ THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với tài sản là ôtô, xe máy, tầu, thuyền, súng săn, súng thể thao)

Phần I: CHỦ TÀI SẢN KÊ KHAI:

I. TÊN CHỦ TÀI SẢN

- Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ:
- Điện thoại liên hệ (nếu có)

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Loại tài sản (ôtô, xe máy, tầu thuyền...)

2. Tên hiệu tài sản:

3. Nước sản xuất:

4. Năm sản xuất:

5. Dung tích xi lanh:

6. Trọng tải (hoặc công suất):

7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái (đối với phương tiện chở khách):

8. Chất lượng tài sản (%):

9. Số máy:

10. Số khung:

11. Biển kiểm soát:

12. Số đăng ký:

13. Trị giá tài sản (đồng):

(Viết bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................)

14. Nguồn gốc tài sản:

· Tổ chức, cá nhận giao tài sản:

· Địa chỉ:

· Thời gian làm giấy tờ chuyển dịch tài sản:

15. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Giấy tờ có liên quan, gồm:

- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.

	
	Ngày .... tháng .... năm 200...

	
	CHỦ TÀI SẢN

	
	Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)


Phần II. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ quy định của pháp luật về LPTB hiện hành và hồ sơ kê khai LPTB của chủ tài sản, cơ quan Thuế thông báo nộp lệ phí trước bạ như sau:

1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng):

(Viết bằng chữ:...............................................................................................................

...................................................................................................................................)

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng):

(Viết bằng chữ:...............................................................................................................

...................................................................................................................................)

3. Địa điểm nộp:..........................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này. Quá ngày quy định mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp/ngày.

5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm .... khoản .... Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ thuộc trường hợp .....

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	CHỦ TÀI SẢN NHẬN THÔNG BÁO

Ngày .... tháng .... năm 200…
Ký tên, ghi rõ họ tên
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phần III. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN:

1. Số ngày chậm nộp tiền lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế:

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):

(Viết bằng chữ:........................................................................................................................

................................................................................................................................................)

	
	Ngày .... tháng .... năm 200.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XỬ PHẠT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Mẫu số 03 - 05/LPTB

	Cục Thuế:………….


Chi cục Thuế:……...

   

Số:………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày …tháng …năm 200…


THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT


I. PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

Căn cứ vào hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../VPĐK ngày .... tháng .... năm 200… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất …………… cơ quan Thuế thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau: 

1. Tên chủ tài sản: ………………….…………………………………………………………

    Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: ……………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….

2. Thửa đất số:…………………………… Tờ bản đồ số: …………………………………

Thôn (ấp, bản, phum, sóc) ……………….. xã (số nhà, đường phố) ………………………

3. Loại đất: …………………………………………………………………………………... 

4. Loại đường/khu vực: ……………………………………………………………………...

5. Vị trí (1, 2, 3, 4…): ………………………………………………………………………..

6. Cấp nhà: ……………………………….. Loại nhà: …………………………………….

7. Hạng nhà: …………………………………………………………………………………. 

8. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: …………………………………………………..

9. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): ……………………………………………


9.1. Đất:………………………………………………………………………………


9.2. Nhà (m2 sàn nhà):………………………………………………………………….

10. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): ………………


10.1. Đất:……………………………………………………………………………..


10.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):………………………………………………….

11. Thổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ:……………………………………………

11.1. Đất (9 x 10):……………………………………………………………………

11.2. Nhà (8 x 9 x 10): ………………………………………………………………
12. Số lệ phí trước bạ phải nộp (đồng):……………………………………………...………
(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………
13. Địa điểm nộp:…………………………………………………………………….………
14. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này. 

Quá ngày quy định mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0.1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp /ngày. 

15. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp LPTB theo quy định tại điểm …. khoản …. Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ do: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

	CHỦ TÀI SẢN NHẬN THÔNG BÁO
Ngày … tháng …năm 200 …
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


   








Mẫu số 03 - 05/LPTB

II. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện):
1. Số ngày chậm nộp tiền lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế: 

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):……………………………………..……….

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………
	
	Ngày .... tháng .... năm 200.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Mẫu thông báo này thống nhất với mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT

Mẫu số 04-05/GNHS

Cục Thuế...................                               
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chi Cục Thuế.............



            
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                           

SỐ GIAO NHẬN HỒ SƠ  VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH 

(Áp dụng đối với tài sản nhà, đất)

-------------------------------------
	T

T
	Họ, tên người
sử dụng đất (chủ tài sản)
	Bàn giao "Hồ sơ về nghĩa vụ tài chính"
	Bàn giao "Thông báo nộp tiền"
	Ghi

chú

	
	
	Số hồ sơ
	Tên các tài liệu có trong hồ sơ
	Ngày bàn giao
	Người giao (ký tên, ghi rõ họ tên)
	Ngày  bàn giao
	Thông báo nộp tiền
	Người giao (ký tên, ghi rõ họ tên)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Ngày
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu sổ này thống nhất với mẫu sổ quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT
Mẫu số 04a-05/GNHS

Cục Thuế:...................................
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chi cục Thuế:..........................

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ GIAO NHẬN HỒ SƠ KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với tài sản là ôtô, xe máy, tầu, thuyền, súng săn, súng thể thao)

                                                              

	Số thứ tự
	Theo dõi chủ tài sản nộp hồ sơ kê khai trước bạ
	Theo dõi cơ quan Thuế trả hồ sơ, kèm theo thông báo nộp lệ phí trước bạ
	Ghi chú

	
	Ngày, tháng, năm
	Tên các tài liệu có trong hồ sơ 

kê khai lệ phí trước bạ
	Người nộp hồ sơ (ký tên, ghi rõ họ tên)
	Ngày
	Người nhận (ký tên, ghi rõ họ tên)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 05/SKT-LPTB

Cục Thuế...........................................


SỔ KẾ TOÁN THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Chi cục Thuế................................



       Tháng.......... năm 200......
	Ngày
	Chủ

tài sản
	Tên tài sản trước bạ
	Thông báo nộp lệ phí trước bạ
	Trị giá

tài sản trước bạ (theo thông báo)
	Số tiền lệ phí trước bạ phải thu (theo thông báo)
	Chứng từ thu tiền LPTB
	Số tiền lệ phí trước bạ đã thu
	Số tiền lệ phí trước bạ còn nợ
	Ghi chú

	
	Họ, tên
	Địa chỉ
	
	Số
	Ngày ra thông báo
	Ngày nhận thông báo
	
	
	Số
	Ngày
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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